C0 56 KB, CB..oooooeecvvvrrrne PHIEU SANG LOC VA PANH GIA  MS: DD-04
DINH DUONG BENH NHI NOI TRU  Mai QR (néu c6)
Ho vatén nguwdibénh:...........cooooiiiiiiiiiiiiiieeeesenn TUOR e, Nam Nt
Khoa:. oo Phong:.....ccccevuevunne Givong: ....cocceeveeeveenne.
CRAN G0N ...ttt ettt ettt et a et sttt et nae e
Can nang (Kg):...evvervevvereeeneenne. Chiéu cao (Cm):..cceevevueeeereenenen. BMI (tré >5 tui)......cccccerreeneene.
CN/T..oiiiiiiene, SD,CC/T...ccceviiniiannnn... SD, CN/CC.....cccceeeen..n. SD, BMI/T.............. SD
Phan I: Sang loc nguy co suy dinh dudng cap
TT
Yéu t6 nguy co biém

1.

C6 bénh nén gay kém hap thu hodc han ché lwgng an duwong tiéu hoa Khong Co (1 diém)
2.

C6 bénh gay r6i loan chuyén héa dinh dudng (can thay doi thanh - . .

phan dinh dudng) Khéng C6é (1 diém)

3.

CN/CC hoac BMI <-1SD hodc <90%, hodc teo co, mat co, mat 16p A . i

md& duwédi da trén 1am sang Khong 6 (1 diém)

4.

Lugng an giam trong tuan qua Khong C6 (1 diém)
5.

Sut can hodc khong lén can trong 1 thang qua Khong C6 (1 diém)
6.

Co6 bénh nén gay kém hap thu hodc han ché Iwgng an duong tiéu héa Khong C6 (1 diém)

diem:................. ; Nguoi thyc hién sang loc
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	Có bệnh nền gây kém hấp thu hoặc hạn chế lượng ăn đường tiêu hóa
	Có bệnh gây rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng (cần thay đổi thành phần dinh dưỡng)
	CN/CC hoặc BMI <-1SD hoặc <90%, hoặc teo cơ, mất cơ, mất lớp mỡ dưới da trên lâm sàng
	Lượng ăn giảm trong tuần qua
	Sụt cân hoặc không lên cân trong 1 tháng qua
	Có bệnh nền gây kém hấp thu hoặc hạn chế lượng ăn đường tiêu hóa
	Kết quả (Đánh giá suy dinh dưỡng theo WHO và nguy cơ suy dinh dưỡng cấp):
	⬜ Không SDD và nguy cơ thấp (0 điểm): Đánh giá lại sau 7 ngày
	⬜ SDD vừa và/hoặc nguy cơ trung bình (1 - 4 điểm): Khuyến cáo can thiệp dinh dưỡng, tái đánh giá nguy cơ sau mỗi 5-7 ngày hoặc sớm hơn nếu cần.
	⬜ SDD nặng và/hoặc nguy cơ cao (5 điểm): Can thiệp dinh dưỡng, tái đánh giá mỗi 5 ngày hoặc theo ý kiến của chuyên khoa dinh dưỡng.
	Kế hoạch chăm sóc/ hỗ trợ dinh dưỡng (có thể chọn nhiều giải pháp phù hợp)

